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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 57/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

về phân công phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu 
nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 
về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và 
công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và 
doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,  
Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 

Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. 
Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2014.  
Bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 

vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 
năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 
vốn nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐIỀU LỆ 
Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 57/2014/NĐ-CP  
ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Giải thích từ ngữ 
1. Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
a) Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là SCIC) 

là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; được Nhà nước 
đầu tư vốn điều lệ và giao quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chuyển giao;  

b) “Đơn vị thuộc Tổng công ty” là các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trong 
cơ cấu tổ chức của Tổng công ty; 

c) “Công ty con của Tổng công ty” là công ty do Tổng công ty thành lập và 
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (không bao gồm các doanh nghiệp tiếp nhận theo 
quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 
về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 
doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 151/2013/NĐ-CP); 

d) “Công ty liên kết của Tổng công ty” là công ty có vốn góp của Tổng công ty 
ngoài các công ty nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều này (bao gồm cả các doanh nghiệp 
tiếp nhận); 

đ) “Người đại diện” là người được Tổng công ty cử, ủy quyền làm đại diện 
một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp, thay 
mặt Tổng công ty thực hiện toàn bộ hoặc một số quyền và nghĩa vụ của cổ đông, 
thành viên góp vốn, bên liên doanh tại doanh nghiệp. 

2. Các từ ngữ khác trong Điều lệ này đã được giải nghĩa trong Bộ luật Dân sự, 
Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác thì có nghĩa như trong các văn 
bản pháp luật đó. Danh từ “pháp luật” được hiểu là pháp luật Việt Nam. 

Điều 2. Tên và trụ sở chính 
1. Tên gọi đầy đủ: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. 
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
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3. Tên giao dịch: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. 
4. Tên giao dịch quốc tế: State Capital Investment Corporation. 
5. Tên viết tắt: SCIC 
6. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận 

Cầu giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
- Điện thoại: 84-4-38240703; Fax 84-4-62780136. 
- Website: http://www.scic.vn.  
7. Biểu tượng (logo):  

 
Biểu tượng (logo) của SCIC là màu nâu đỏ, vàng nhạt, xám được đăng ký theo 

Giấy chứng nhận đăng ký số 116473 do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam cấp theo Quyết định số 26963/QĐ-SHTT ngày 18 tháng 12 
năm 2008.  

8. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thay đổi tên, trụ sở của SCIC theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân  
1. SCIC hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật đối với doanh 
nghiệp và theo Điều lệ này.  

2. SCIC có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng riêng và được mở tài khoản 
tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của 
pháp luật. 

3. SCIC có các chi nhánh, công ty, văn phòng đại diện trong và ngoài nước. 
Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh  
1. Mục tiêu hoạt động: 
a) Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại 

SCIC và vốn của SCIC đầu tư tại doanh nghiệp khác, hoàn thành các nhiệm vụ 
khác do chủ sở hữu nhà nước giao; 

b) Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước đầu 
tư vào doanh nghiệp.  

2. Ngành, nghề kinh doanh:  
a) Ngành, nghề kinh doanh chính: 
- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao; 
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- Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh 
nghiệp theo quy định của Chính phủ;  

- Quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định của 
Thủ tướng Chính phủ;  

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh 
nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành. 

b) Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:  
- Đầu tư và kinh doanh vốn vào ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh 

tế theo quy định của pháp luật; 
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn: Đầu tư, tài chính; chuyển đổi, quản trị, mua, 

bán, sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo quy định 
của pháp luật; 

- Các ngành, nghề khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
3. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều này, Hội đồng thành viên SCIC quyết 

định ban hành, sửa đổi phụ biểu ngành đăng ký kinh doanh khớp theo mã ngành 
kinh tế Việt Nam sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính để thực hiện đăng 
ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Vốn điều lệ 
1. Vốn điều lệ của SCIC là 50.000 tỷ đồng (năm mươi ngàn tỷ đồng).  
2. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của SCIC thực hiện theo quy định của pháp luật. 
Điều 6. Chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với SCIC 
1. Nhà nước là chủ sở hữu của SCIC. Chính phủ thống nhất quản lý thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với SCIC. 
2. Thủ tướng Chính phủ trực tiếp thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu 

theo phân công của Chính phủ hoặc ủy quyền cho Bộ Tài chính.  
3. Bộ Tài chính thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo phân công của 

Chính phủ hoặc theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.  
4. Hội đồng thành viên của SCIC là đại diện trực tiếp của chủ sở hữu nhà nước 

đối với SCIC, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh 
nghiệp và phần vốn góp do SCIC tiếp nhận và đầu tư. 

Điều 7. Đại diện theo pháp luật của SCIC 
Người đại diện theo pháp luật của SCIC là Tổng Giám đốc SCIC.  
Điều 8. Tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong SCIC 
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong SCIC hoạt động theo Hiến pháp, 

pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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2. Các tổ chức chính trị - xã hội trong SCIC hoạt động theo Hiến pháp và Điều 
lệ của các tổ chức chính trị - xã hội đó phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. SCIC tạo điều kiện và có trách nhiệm hỗ trợ để tổ chức Đảng, tổ chức Công 
đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong SCIC hoạt động theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ của các tổ chức đó. 

 
Chương II 

 QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  
ĐỐI VỚI SCIC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN,  
TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

 
Mục 1 

CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

 
Điều 9. Quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với SCIC  
1. Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ 

chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; góp vốn vào doanh 
nghiệp khác. 

2. Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ. 
3. Quyết định đầu tư vốn điều lệ; điều chỉnh, chuyển nhượng một phần hoặc 

toàn bộ vốn điều lệ. 
4. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 

nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch 
và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc. 

5. Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 
phát triển. 

6. Phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay của 
SCIC theo thẩm quyền. 

7. Quy định chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các 
quỹ; phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm. 

8. Quy định chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng; quyết định mức lương 
đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám 
đốc SCIC. 

9. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; quy 
định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản 
phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế. 


